Tuần 1
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5
Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, quốc huy, quốc ca  – 
Số tiết: 2
Thời gian thực hiện: Từ ngày …………… đến ngày……………
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.
+ Kể được tên một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
+ Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về ý nghĩa Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
+ Khai thác bản đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định trên bản đồ hệ toạ độ địa lí Việt Nam.
+ Xác định trên bản đồ các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Việt Nam.
+ Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất..
2. Năng lực chung:
–	Tự chủ và tự học: hoàn thành công việc theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
–	Giao tiếp và hợp tác: tích cực trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập.
3. Phẩm chất:
–	Yêu nước: yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu tượng của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Đồ dùng:
 Giáo viên: 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Bảng con, giấy A4, bút viết,…
 Học sinh: 
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Bảng con, giấy A4, bút viết,…
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp:  Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG: (5 phút)

	 Mục tiêu: 
Tạo hứng khởi học tập, dẫn dắt vào bài học.
 Cách thực hiện: 
· GV trình chiếu hình 1 và hình 2 và nêu yêu cầu: Hãy nêu những điều em biết về hai địa danh trong hình 1 và hình 2. 
[image: ]
· GV dẫn dắt giới thiệu bài: Hình 1 là cột cờ Lũng Cú, thuộc tỉnh Hà Giang, điểm cực Bắc của nước ta. Hình 2 là biểu tượng mũi Cà Mau, thuộc tỉnh Cà Mau, điểm cực Nam của nước ta. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, quốc huy, quốc ca của nước ta.
	


· HS phát biểu theo hiểu biết cá nhân.








· HS nghe GV giới thiệu bài.

	B. KHÁM PHÁ: (30 phút)

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam
 Mục tiêu: 
· Xác định được vị trí địa lí của Việt Nam trên bản đồ.
· Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.
· Mô tả được hình dạng lãnh thổ phần đất liền của Việt Nam.
· Nêu được số lượng đơn vị hành chính của Việt Nam, kể được tên một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.
· Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
 Cách thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
+ GV chia lớp thành 3 nhóm.
+ GV tổ chức lớp học thành thành 3 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ” để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới.
+ GV thống nhất nội quy làm việc, quy tắc di chuyển giữa các trạm.
+ Các nhóm hoàn thành phiếu học tập tại mỗi trạm. Chủ đề ở các trạm như sau:
	Trạm học tập
	Chủ đề

	1
	Vị trí địa lí, lãnh thổ và đơn vị hành chính Việt Nam

	2
	Ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Việt Nam

	3
	Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm theo quy tắc di chuyển đã được hướng dẫn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV nhận xét quá trình làm việc của các nhóm, bổ sung kiến thức liên quan đến vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV đánh giá, chuẩn kiến thức bằng các thông tin trọng tâm.
	
















- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Gợi ý:
1. Vị trí địa lí của Việt Nam trên bản đồ:
+ Việt Nam thuộc châu Á, nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với Biển Đông.
+ Phần đất liền, Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, Cam-pu-chia (Cambodia) và Lào ở phía tây.
- Hình dạng phần đất liền Việt Nam:
+ Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm: vùng đất, vùng biển và vùng trời.
+ Phần đất liền Việt Nam có hình chữ S, trải dài theo chiều Bắc – Nam, hẹp theo chiều ngang.
+ Vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông có nhiều đảo và quần đảo. Đường bờ biển dài khoảng 3260 km.
2. Ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Việt Nam
- Ảnh hưởng đến tự nhiên:
+ Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa: khí hậu nóng, ẩm; sinh vật phong phú;...
+ Việt Nam cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, điển hình là bão.
- Ảnh hưởng đến sản xuất: Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, du lịch, giao thông vận tải; thúc đẩy giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.
3. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam
- Quốc kì thể hiện cho sự hào và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. thống nhất, độc lập, tự chủ và hoà bình của dân tộc Việt Nam.
- Quốc huy thể hiện khát vọng nền hoà bình, độc lập, tự do và về một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng.
- Quốc ca mang theo ước vọng của dân tộc Việt Nam về độc lập, hoà bình và sự trường tồn.
- HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm theo quy tắc di chuyển đã được hướng dẫn.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động nối tiếp.
· Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu về những nội dung đã tìm hiểu được trong tiết học này.
· Giáo viên nhận xét, đánh giá chung về quá trình học tập của học sinh trong lớp.
	
· Học sinh nêu những nội dung đã tìm hiểu được trong bài.

· Cả lớp cùng lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5
Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, quốc huy, quốc ca  – 
Số tiết: 2
Thời gian thực hiện: Từ ngày …………… đến ngày……………
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.
[bookmark: _GoBack]+ Kể được tên một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
+ Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về ý nghĩa Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
+ Khai thác bản đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định trên bản đồ hệ toạ độ địa lí Việt Nam.
+ Xác định trên bản đồ các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Việt Nam.
+ Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất..
2. Năng lực chung:
–	Tự chủ và tự học: hoàn thành công việc theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
–	Giao tiếp và hợp tác: tích cực trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập.
3. Phẩm chất:
–	Yêu nước: yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu tượng của đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Đồ dùng:
 Giáo viên: 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Bảng con, giấy A4, bút viết,…
 Học sinh: 
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Bảng con, giấy A4, bút viết,…
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp:  Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG (10 phút)

	 Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
 Cách thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Giải ô chữ. 
Hãy giải ô chữ hàng ngang theo gợi ý để tìm ra ô chữ hàng dọc.
Hàng ngang:
1.	Hàng ngang thứ nhất (10 chữ cái): Tên bài hát được chọn làm Quốc ca Việt Nam.
2.	Hàng ngang thứ hai (9 chữ cái): Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước ta (viết bằng chữ).
3.	Hàng ngang thứ ba (9 chữ cái): Tên một quốc gia tiếp giáp với nước ta ở phía bắc.
4.	Hàng ngang thứ tư (6 chữ cái): Tên một nghi thức quan trọng, thường diễn ra ở các trường học vào thứ Hai hằng tuần cùng với nghi thức hát Quốc ca Việt Nam.
5.	Hàng ngang thứ năm (4 chữ cái): Tên một tầng lớp xã hội ở nước ta được nhắc đến trong ý nghĩa của Quốc kì Việt Nam.
6.	Hàng ngang thứ sáu (8 chữ cái): Một ảnh hưởng bất lợi của vị trí địa lí nước ta. Hàng dọc (6 chữ cái): Đây là một biểu tượng của đất nước và con người Việt Nam. 
- GV giới thiệu bài: Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, quốc huy, quốc ca của nước ta.
	


- HS chơi theo sự tổ chức của GV.
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- HS nghe GV giới thiệu bài. 

	B. LUYỆN TẬP (20 phút)

	Hoạt động 1. Vẽ sơ đồ về ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với một hoạt động sản xuất ở Việt Nam.
 Mục tiêu: Củng cố kiến thức về về ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với một hoạt động sản xuất ở Việt Nam.
 Cách thực hiện: 
· GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, xác định nội dung của sơ đồ (tham khảo nội dung của mục 2, trang 7 SGK); lên ý tưởng về hình thức: loại sơ đồ, màu sắc, hình ảnh minh hoạ,...









· GV nhận xét, tuyên dương.
	







· HS làm việc nhóm 4, xác định nội dung của sơ đồ (tham khảo nội dung của mục 2, trang 7 SGK); lên ý tưởng về hình thức: loại sơ đồ, màu sắc, hình ảnh minh hoạ,...
Gợi ý:
[image: ]
· HS vẽ theo nhóm 4. 
· Các nhóm trưng bày sản phẩm và nhận xét lẫn nhau.
· HS nghe GV nhận xét, tuyên dương.

	Hoạt động 2: Xác định vị trí của 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam trên hình 3.
 Mục tiêu: HS củng cố kĩ năng xác định vị trí của 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam trên hình 3.
 Cách thực hiện: 
· GV hướng dẫn HS cách đọc tên đơn vị hành chính cấp tỉnh trên bản đồ và cách xác định đối tượng dạng vùng trên bản đồ.
· GVgọi vài HS lên bảng xác định vị trí.






· GV nhận xét, tuyên dương.
	






· HS lắng nghe.


· Vài HS lên bảng xác định vị trí, các HS còn lại thực hiện trên SGK và nhận xét phần trình bày của bạn.
Gợi ý: 
Các thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.
· HS nghe GV nhận xét, tuyên dương.

	C. VẬN DỤNG (5 phút)

	 Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học, liên hệ thực tế.
 Cách thực hiện: 
· GV hướng dẫn HS dựa vào kiến thức đã học và các hoạt động thực tế ở nhà trường để tìm hiểu thông tin về các dịp tổ chức lễ chào cờ và hát Quốc ca, 


· GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nghĩ khi thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.
	


· HS phát biểu theo trải nghiệm cá nhân.
Gợi ý:
Một số hoạt động ở nhà trường có lễ chào cờ và hát Quốc ca như lễ chào cờ đầu tuần, lễ khai giảng, cuộc thi về nghi thức đội,..
· HS chia sẻ theo cảm nhận cá nhân.



	Tổng kết:
· Giáo viên yêu cầu học sinh phát biểu về những nội dung đã tìm hiểu được trong tiết học này.
· Giáo viên nhận xét, đánh giá chung về quá trình học tập của học sinh trong lớp.
	
· Học sinh nêu những nội dung đã tìm hiểu được trong bài.

· Cả lớp cùng lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................


Phụ lục
Phiếu học tập trạm 1
Phiếu học tập số 1
Nhiệm vụ 1. Em hãy đánh dấu  vào trước thông tin đúng về đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ Việt Nam.
· Lãnh thổ nước ta bao gồm vùng đất và vùng biển.
· Phần đất liền nước ta có hình chữ S.
· Nước ta có diện tích vùng đất bằng 1/2 diện tích vùng biển.
· Vùng biển nước ta có nhiều đảo và quần đảo.
........
............
............
Nhiệm vụ 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy viết vào chỗ trống (……) trên Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022 tên của:
a) Các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam trên đất liền.
b) Các thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta.
Hình 1. Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022






















+ Phiếu học tập trạm 2

[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]


+ Phiếu học tập trạm 3
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
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Phiéu hoc tap s6 2
Em hay hoan thanh so d6 dwéi day vé anh hudng cla vi tri dia li d6i voi ty nhién va
hoat déng san xudt & nudc ta.

Anh hvéng cba vi tri dia li d6i véi
ty nhién va hoat dong san xuat
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____________________________________________________________________________________________________________




image6.png
Phiéu hoc tapsé 3

Em hay ndi thdng tin & cdt A v&i théng tin & cdt B cho phu hop vé y nghia cia cac

biéu twgng & nudc ta.

CotA CotB

A. Thé hién khat vong nén hoa binh, déc lap,
ty do va vé mot nuée Viét Nam phat trién

1. Quéc ca . , - . P
thinh vgng, sanh vai cing cac quoc gia
trén thé gidi.

5 Qubc hu B. Thé hién cho sy'th8ng nhat, doc lap, ty chu

' Y va hoa binh cda dan tac Viét Nam.
. C. Thé hién vdc vong cla dan tdc Viét Nam

3. Quoc ki

vé doc 1ap, hoa binh va sy trudng ton.
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